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Phụ lục số 1



THỐNG KÊ SỐ LIỆU TUYỂN SINH 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
TỪ NĂM 2015 – 2019

1. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:
Năm học 2015 - 2016, tuyển mới: … HS/ … chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: … %
Năm học 2016 - 2017, tuyển mới: … HS/ … chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: … %
Năm học  2017 - 2018, tuyển mới: … HS/ … chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: … %
Năm học  2018 - 2019, tuyển mới: … HS/ … chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: … %
Năm học  2019 - 2020, tuyển mới: … HS/ … chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: … %

2. Bậc cao đẳng:
Năm học 2015 - 2016, tuyển mới: … SV/ … chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: … %
Năm học 2016 - 2017, tuyển mới: … SV/ … chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: … %
Năm học  2017 - 2018, tuyển mới: … SV/ … chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: … %
Năm học  2018 - 2019, tuyển mới: … SV/ … chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: … %
Năm học  2019 - 2020, tuyển mới: … SV/ … chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: … %
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Phụ lục số 3



THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM TRA,
 ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ GIẢNG VIÊN 
TỪ NĂM 2015 – 2019

* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2015 – 2016:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: … GV, trong đó:
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: … GV
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2016 – 2017:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: … GV, trong đó:
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: … GV
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2017 – 2018:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: … GV, trong đó:
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: … GV
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
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* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2018 – 2019:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: … GV, trong đó:
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: … GV
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	

